	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019
KHỐI 5 
 


	THỨ
	TIẾT
	LỚP 5E1-  Bùi Nga 
	LỚP 5E2: K. Dung 
	LỚP 5E3: T. Hạnh

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	GDTT
	Chính tả
	GDTT
	LTVC
	GDTT
	Thể dục

	
	2
	Thể dục 
	Lịch sử
	Toán
	Kể chuyện
	Toán
	Chính tả

	
	3
	Toán
	Khoa học
	Tập đọc
	Khoa học
	Tập đọc
	Khoa học

	
	4
	Tập đọc
	
	Chính tả
	 
	        Lịch sử
	 

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tin học
	Toán  
	
	Mỹ thuật
	Toán
	Tiếng anh

	
	2
	Tin học
	LTVC
	Thể dục
	Toán
	LTVC
	Tiếng Anh

	
	3
	Thể dục  
	Kể chuyện
	Tin học
	Tiếng Anh
	     Kể chuyện
	     Thể dục

	
	4
	
	GDNGLL
	Tin học
	Tiếng Anh
	GDNGLL
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	Toán
	
	Toán
	Tin học
	Toán

	
	2
	
	           Tập đọc
	
	Kỹ thuật (Đ)
	Tin học
	Tập đọc

	
	3
	
	 Kỹ thuật (Đ)
	
	Tập đọc
	Kỹ thuật (Đ)
	Tập làm văn

	
	4
	
	        Mỹ thuật
	
	GDNGLL
	Mỹ thuật
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Tiếng Anh 
	Toán
	
	Toán

	
	2
	Tập làm văn  
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Tập làm văn
	
	Khoa học

	
	3
	LTVC
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	LTVC
	
	LTVC

	
	4
	Khoa học
	Tiếng Anh
	
	Đạo đức
	
	Đạo đức          

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	Tiếng Anh 
	Toán
	Lịch sử
	Toán
	Địa lý

	
	2
	Tập làm văn
	Tiếng Anh
	Tập làm văn
	Địa lý
	Tập làm văn
	GDTT

	
	3
	Địa lý
	      Đạo đức (D)
	Khoa học
	        Thể dục
	Tiếng Anh
	Âm nhạc

	
	4
	GDTT
	
	GDTT
	
	Tiếng Anh
	

	
	5
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	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019
KHỐI 4 


 
                                              
	THỨ
	TIẾT
	LỚP 4D1-  Phương 
	LỚP 4D2: Huyền 

	  LỚP4D3: Đỗ Dung 
	LỚP 4D4: T. Hương

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	GDTT
	
	
	Toán
	GDTT
	Tiếng Anh
	GDTT
	

	
	2
	Toán
	Thể dục
	
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Mỹ thuật

	
	3
	Tập đọc
	Tin học
	
	Tiếng Anh  
	Thể dục
	Mỹ thuật
	Tập đọc
	Tiếng Anh

	
	4
	Chính tả
	Tin học
	
	    Tiếng Anh
	Tập đọc
	
	
	Tiếng Anh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Chính tả
	

	3
	1
	Thể dục
	Kể chuyện
	Toán
	   Chính tả
	
	Toán
	Toán
	

	
	2
	     Mỹ thuật
	Tập đọc
	  GDTT   
	LTVC
	
	Chính tả
	    Khoa học
	Thể dục

	
	3
	Toán
	Khoa học
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	
	Khoa học
	     LTVC
	Tin học

	
	4
	LTVC  
	GDNGLL
	
	 Kỹ thuật ( H)
	
	Đạo đức 
	Kể chuyện
	Tin học

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	  Đạo đức(H)
	 Toán
	Tập làm văn
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Thể dục

	
	2
	Tập làm văn
	  Kỹ thuật(H)
	   Tập đọc
	Thể dục
	Tập đọc  
	Tiếng Anh
	Tập đọc  
	Khoa học     

	
	3
	Địa lí
	 Tiếng Anh 
	Địa lý    
	Lịch sử
	LTVC
	Thể dục
	Tập làm văn
	LTVC

	
	4
	
	 Tiếng Anh
	Đạo đức(H)    
	
	Địa lý
	
	GDNGLL
	  

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Tiếng Anh
	Tin học
	Toán
	Toán
	Tập làm văn
	Toán
	Tiếng Anh

	
	2
	LTVC
	Tiếng Anh
	Tin học
	 Khoa học
	Kể chuyện
	Kỹ thuật
	Âm nhạc  
	Tiếng Anh

	
	3
	Lịch sử
	Âm nhạc
	Thể dục
	LTVC
	Tin học
	LTVC
	Địa lý
	Đạo đức(H)   

	
	4
	Khoa học
	
	
	GDNGLL
	Tin học
	
	Lịch sử    
	Kỹ thuật(H)

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán 
	Lịch sử
	
	Toán

	
	2
	
	Tập làm văn
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Âm nhạc  
	
	Tập làm văn

	
	3
	
	GDTT
	Tập làm văn
	Tiếng Anh
	Tập làm văn
	GDTT
	
	GDTT

	
	4
	
	
	GDTT
	
	GDNGLL
	
	
	

	
	5
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	THỨ
	TIẾT
	LỚP 3C1: Vân 
	          LỚP 3C2: Hồng
	           LỚP 3C3: Loan 
	LỚP 3C4-HX: Bền

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	GDTT
	Tin học
	GDTT
	Toán
	
	Tập đọc
	GDTT
	Đạo đức

	
	2
	Tập đọc
	Tin học
	Tin học
	Tập đọc
	
	Kể chuyện
	Toán
	TNXH

	
	3
	Kể chuyện
	Âm nhạc
	Tin học
	Kể chuyện   
	
	Toán
	Tập đọc
	Âm nhạc

	
	4
	Toán
	
	Thể dục
	
	   
	Thủ công
	Kể chuyện
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tiếng Anh
	Thể dục
	
	Toán
	Toán
	Tin học
	Tập đọc
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Toán
	  Âm nhạc
	Chính tả
	Chính tả
	Tin học
	Toán
	 

	
	3
	BD Toán
	Chính tả    
	Tiếng Anh
	TNXH
	TNXH
	Âm nhạc
	Chính tả
	

	
	4
	
	TNXH   
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Thể dục
	
	Thủ công
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	2
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Tập đọc
	         Đạo đức
	Chính tả
	Tập viết
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	3
	Thể dục
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	BD.T. Việt
	GDNGLL
	Tiếng Anh
	Tin học
	Toán  

	
	4
	
	LTVC
	Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Anh
	Tin học
	 

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tập viết  
	Toán
	
	Toán
	 
	Toán
	Toán
	Chính tả

	
	2
	TNXH
	Chính tả
	
	Tập viết
	Thể dục
	Mỹ thuật  
	LTVC
	BD T.Việt

	
	3
	Thủ công
	Mỹ thuật  
	
	LTVC
	Tiếng Anh
	LTVC
	Tập viết  
	GDNGLL

	
	4
	
	GDNGLL
	
	Mỹ thuật
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	TNXH
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	Toán
	Toán
	       Thủ công
	Toán
	TNXH
	Tiếng Anh
	Tập làm văn  

	
	2
	
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	BD Toán 
	Tập làm văn
	BD Toán
	Tiếng Anh
	BD.Toán

	
	3
	
	GDTT
	TNXH
	GDTT
	BDT.Việt
	GDTT
	Toán
	  Mỹ thuật  

	
	4
	
	
	GDNGLL
	
	GDTT  
	
	GDTT
	

	
	5
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	THỨ
	TIẾT
	LỚP 2B1: Ng Nga 
	LỚP 2B2: Bùi Nhàn
	LỚP 2B3- HX: Ng. Nhàn
	LỚP 2A4- BM: V. Dung

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	GDTT
	Tập đọc
	BD T. Việt
	Tập đọc
	GDTT
	
	GDTT
	

	
	2
	Đạo đức
	Tập đọc
	BD T. Việt
	Tập đọc
	Tập đọc
	
	Toán
	

	
	3
	Toán
	Âm nhạc( H)
	BD Toán
	Toán
	Tập đọc
	
	Tập đọc
	

	
	4
	
	Thể dục( H)
	
	GDTT  
	Toán
	
	Tập đọc  
	

	
	5
	
	 
	
	
	 Thể dục
	
	
	

	3
	1
	BD Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	
	Toán
	Toán
	Chính tả

	
	2
	BD T. Việt
	Kể chuyện
	Tiếng Anh
	Kể chuyện
	
	Mỹ thuật
	Kể chuyện
	Thể dục

	
	3
	BD T. Việt
	Chính tả
	Thể dục( H)
	TNXH(Đ)
	
	Kể chuyện
	Thủ công
	Tiếng Anh

	
	4
	
	Thủ công
	
	Thủ công(Đ)
	
	Chính tả
	
	Tiếng Anh

	
	5
	
	
	
	
	
	Thủ công
	
	

	4
	1
	Toán
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	Tiếng Anh
	Toán
	Tập đọc 
	

	
	2
	BD Toán
	Chính tả
	
	Toán
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Toán
	

	
	3
	BD T. Việt
	Tập viết
	
	Tập viết
	 Âm nhạc
	Chính tả
	Tập viết
	

	
	4
	
	TNXH
	
	Chính tả
	GDNGLL
	Đạo đức
	THXH
	

	
	5
	
	
	
	 
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Anh
	Thể dục (H)
	Chính tả
	Toán
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Tập làm văn
	 BD Toán(L)
	LTVC
	LTVC
	
	Chính tả
	

	
	3
	Toán
	GDNGLL
	BD T.Việt(L)
	Đạo đức  
	Tập viết
	
	LTVC
	  

	
	4
	LTVC
	
	 
	GDNGLL  
	TNXH
	
	GDNGLL
	

	
	5
	
	 
	
	
	  Thể dục
	
	
	

	6
	1
	
	Mỹ Thuật
	Thể dục( H)
	Toán
	
	Toán
	Toán
	Đạo đức

	
	2
	
	Toán
	Âm nhạc(H)
	Tập làm văn
	
	Tập làm văn
	Mỹ thuật  
	Âm nhạc

	
	3
	
	GDTT
	Mỹ thuật
	GDTT
	
	GDTT
	Tập làm văn
	Thể dục

	
	4
	
	
	
	
	
	
	GDTT
	

	
	5
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	Thứ
	Tiết
	LỚP 1A1: Hiệp 
	LỚP 1A2: Xuân
	LỚP 1A3: V. Nhung
	LỚP 1A4 - HX- Thoa
	LỚP 1A5 – BM: Nguyệt       

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	GDTT
	Tiếng Anh
	
	Tiếng việt
	    GDTT
	Âm nhạc(H)
	
	Tiếng việt
	GDTT
	

	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng Anh 
	
	Tiếng việt
	Toán
	Thủ công(H)  
	
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	

	
	3
	Tiếng việt
	Toán
	
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng việt
	
	Toán
	Tiếng việt
	

	
	4
	 
	TNXH
	
	GDTT 
	
	Tiếng việt
	
	Đạo đức
	Toán
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	GDTT
	
	

	3
	1
	     Mỹ thuật
	Tiếng việt
	Tiếng Việt(L)
	Thủ công(H)
	BD T. Việt
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng Anh

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng việt
	Tiếng Việt(L)
	 Â. nhạc (H)
	BD T. Việt 
	Tiếng việt
	TNXH
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng Anh

	
	3
	BD T. Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	 TNXH(H)
	BD.Toán
	Toán
	BD Toán
	Mỹ thuật
	Toán
	Âm nhạc

	
	4
	
	GDNGLL
	Tiếng Anh
	
	
	GDNGLL
	
	GDNGLL
	
	BD Toán

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	Tiếng việt
	Thể dục(H)
	Tiếng việt
	BD T.Việt
	Mỹ thuật
	Tiếng việt
	
	Tiếng việt
	

	
	2
	
	Tiếng việt
	Mỹ thuật
	Tiếng việt
	  TNXH
	Toán
	Tiếng việt
	
	Tiếng việt
	

	
	3
	
	Toán
	 Đạo đức(H)
	Toán
	BD Toán
	Tiếng việt
	Toán
	
	Toán
	

	
	4
	
	BD Toán
	
	BD T. Việt
	
	Tiếng việt
	Thể dục
	
	TNXH
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	Thủ công 
	
	
	

	5
	1
	Thủ công (H)
	Tiếng việt
	BD.Toán
	Tiếng việt
	Tiếng Việt
	Toán
	
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	

	
	2
	Thể dục(H)
	Tiếng việt
	BD T. Việt
	Tiếng việt
	Tiếng Việt
	Thể dục( H)
	
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	

	
	3
	Âm nhạc(H)
	Toán
	BD T. Việt
	Toán
	Tiếng Anh
	BD T. Việt
	
	Toán 
	Toán
	

	
	4
	
	 BD T. Việt
	
	GDNGLL
	Tiễng Anh
	
	
	BD T. Việt
	GDNGLL
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	  Âm nhạc
	
	

	6
	1
	BD.Toán
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	
	Mỹ thuật
	Đạo đức

	
	2
	BD T. Việt
	Tiếng việt
	BD T. Việt
	Tiếng việt
	
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	
	Tiếng việt
	Thủ công

	
	3
	BD T. Việt
	GDTT
	BD.Toán
	GDTT
	
	GDTT
	Tiếng Anh
	
	Tiếng việt
	 Thể dục

	
	4
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh
	
	GDTT
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	GDTT
	
	
	


